  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

           LÝ THÁNH TÔNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: VẬT LÝ – LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: 2 điểm
 J.P.Jun (1818 – 1889) và H.Len-xơ ( 1804-1865) là hai nhà Vật lý học người Anh và người Nga đã độc lập tìm ra bằng thực nghiệm một định luật mang tên hai ông.
a. Em hãy phát biểu nội dung của định luật được nhắc ở trên. Từ đó, em hãy viết công thức của định luật và chú thích các đại lượng có trong công thức. 
b.Vận dụng: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80( và cường độ dòng điện là 2,5A. Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s.
Câu 2: 1 điểm
Trên một bóng đèn huỳnh quang có ghi 220V – 36 W, số chỉ đó có ý nghĩa gì? 
Câu 3: 2 điểm
a. Từ trường tồn tại ở đâu ? Làm cách nào để nhận biết sự tồn tại của từ trường?
b. Xác định tên các từ cưc của thanh nam châm (kim nam châm) ở hình dưới (HS không cần vẽ lại hình)
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Câu 4: 2 điểm
Một nồi cơm điện có ghi 220V - 800W được mắc vào hiệu điện thế 220V

a. Mỗi ngày sử dụng nồi cơm này trong 1h30 phút. Tính tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày). Biết giá điện 1kWh là 2600 đồng.

b. Em hãy nêu hai biện pháp để tiết kiệm điện năng cho gia đình?
Câu 5: 3 điểm

Giữa hai điểm AB của mạch điện có hai điện trở R1 = 30 ( và R2 = 20 ( mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai điểm AB luôn không đổi bằng 100 V.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch chính.

b) Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch.
c) Mắc thêm điện trở R3 = 6 ( song song với điện trở R1. Tính cường độ dòng điện của đoạn mạch lúc này.
                                            
-----Hết-----
	BGH DUYỆT
	TT/NT DUYỆT
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
	GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

(ký và ghi họ tên)

Lê Thị Thảo
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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

           LÝ THÁNH TÔNG

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 9
	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 

(2,0 điểm)
	a. Phát biểu đúng định luật Jun-Lenxơ. 
Viết đúng hệ thức, ghi chú đầy đủ.
	1,0

0,5

	
	b. Tính đúng nhiệt lượng tỏa ra :
Q=500 J
	0,5

	Câu 2

( 1,0 điểm )
	+ Hiệu điện thế định mức: Uđm = 220V

+ Công suất định mức: Pđm = 36W

Ý nghĩa: Bóng đèn sáng bình thường khi mắc vào hiệu điện thế 220 V lúc này công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức là 36 W.
	0,5

0,5

	Câu 3

(2,0 điểm)
	Trả lời đúng môi trường tồn tại từ trường
Nêu đúng cách nhận biết từ trường 
	0,5
0, 5

	
	Hình 1:     Hình 2:

A: S           B : N 

C : N          D : S 
	0,5
0,5 

	Câu 4

(2,0 điểm)
	a. t = 1h 30 phút = 1,5h  

Điện năng mà nồi cơm  tiêu thụ trong 30 ngày  là : 

       A= P .t = 0,8.1,5.30  = 36 ( kWh ) 

Tiền điện phải trả cho  nồi cơm  trong 30 ngày  là : 

       36.2600 = 93 600  (đồng)  


(HS có thể giải bằng cách khác)
	1,0


	
	b. Nêu được 2 biện pháp tiết kiệm điện năng
	1,0

	Câu 5

(3,0 điểm)
	a/     Điện trở tương đương Rtđ:   Rtđ = 50(    
Cường độ dòng điện qua mạch chính: 

         I = UAB/ Rtđ = 100/50= 2 (A)
	0,5
0,5



	
	b/    Công suất tiêu thụ : 
P= U.I = 100.2=200W
	1,0

	
	c/     R2 nt (R1//R3) 

  Tính được Rtđ = 25(
  Tính được I’ = 4A
	0,5
0,5
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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

           LÝ THÁNH TÔNG

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 9
	Stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	Tỷ lệ %

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	
	

	
	
	
	TL
	Thời gian
	TL
	Thời gian
	TL
	Thời gian
	TL
	Thời gian
	
	
	

	1
	Đoạn mạch nối tiếp – Đoạn mạch song song
	2.1 Công thức tính điện trở nối tiếp
	1/3
	5 phút
	
	
	
	
	
	
	1
	16  phút

2 đ
	20%



	
	
	2.2 Công thức tính cường độ dòng điện
	1/3
	3 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.3 Cường độ dòng điện, mạch song song, mạch nối tiếp 
	
	
	
	
	
	
	1/3
	8 phút
	
	
	

	2


	Công và công suất của dòng điện
	2.1 Ý nghĩa 
	
	
	1/2
	3 phút
	
	
	
	
	1
	5 phút
	20%

	
	
	2.2 Công suất điện
	
	
	
	
	1/2
	2 phút
	
	
	
	2,0đ
	

	
	
	2.3 Công – Điện năng
	
	
	
	
	1/2
	10 phút
	
	
	1/2
	10 phút
	10%



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0đ
	

	3
	Định luật Jun- len xo
	3.1  Định luật Jun- Lenxơ: phát biểu
	1/2
	3 phút
	
	
	
	
	
	
	1/2
	6 phút
	20%

	
	
	3.2 Công thức tính nhiệt lượng
	
	
	
	
	1/2
	3 phút
	
	
	1/2
	2 đ
	

	4
	 Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
	4.1 Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
	
	
	1/2
	4 phút
	
	
	
	
	1/2
	4 phút
	10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0đ
	

	5
	Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện
	5.1 Sự tồn tại của từ trường- Cách nhận biết từ trường

	1/2
	2 phút
	
	
	
	
	
	
	1
	4 phút
	20%

	
	
	5.3 Tương tác của 2 nam châm
	1/2
	2 phút 
	
	
	
	
	
	
	
	2,0 đ
	

	Tổng
	
	13/6
	15 phút
	1
	9 phút
	3/2
	13 phút 
	1/3
	8 phút
	5
	45 phút 
	100%

	Tỉ lệ
	
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	
	100%

	Tổng điểm
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	100%
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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

           LÝ THÁNH TÔNG

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: VẬT LÝ – KHỐI: 9

	Stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi 

theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đoạn mạch nối tiếp – Đoạn mạch song song
	1.1 Công thức tính điện trở nối tiếp
	Công thức tính điện trở khi các dụng cụ, dây dẫn mắc nối tiếp.
	1/3
	
	
	

	
	
	1.2 Công thức tính cường độ dòng điện
	Công thức tính điện trở khi các dụng cụ, dây dẫn mắc nối tiếp.
	1/3
	
	
	

	
	
	1.3 Cường độ dòng điện, mạch song song, mạch nối tiếp 
	Phân biệt được, áp dụng công thức tính hiệu điện thế mạch nối tiếp, mạch song song
	
	
	
	1/3

	2
	Công và công suất của dòng điện
	2.1 Ý nghĩa 
	Biết được ý nghĩa các số ghi trên dụng cụ điện.
	
	1/2
	
	

	
	
	2.2 Công – Điện năng
	Vận dụng được công thức tính điện năng tiêu thụ của dụng cụ điện
	
	
	1/2
	

	
	
	2.3 Công thức tính công suất 
	Tính công suất của mạch
	
	
	1/2
	

	3
	Định luật Jun-Lenxơ
	3.1 Phát biểu
	Phát biểu được định luật 
	1/2
	
	
	

	
	
	3.2 Công thức
	Viết công thức và vận dụng được công thức
	
	
	1/2
	

	4
	Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
	Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
	Để tiết kiệm điện năng cần phải làm gì?
	
	1/2
	
	

	5
	Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện
	5.1 Sự tồn tại của từ trường- cách nhận biết từ trường
	Nêu được không gian tồn tại từ trường- nhận biết từ trường.


	1/2
	
	
	

	
	
	5.2 Tương tác của 2 nam châm 
	Nhận biết được sự tương tác của 2 nam châm
	1/2
	
	
	


B





A








